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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ 
phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ cấp tỉnh tại Điều 16 Nghị định này theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh”.
Việc xây dựng Quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang làm căn cứ để Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh được kịp thời và đúng theo quy định.
Do đó, việc xây dựng Quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang là hết sức cần thiết nhằm thực hiện đúng nhiệm vụ do Chính phủ giao tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP và đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
[bookmark: bookmark0]II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích
Việc xây dựng Quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang làm căn cứ để Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh được kịp thời và đúng theo quy định.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Việc xây dựng Quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang được thực hiện trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:
- Phù hợp với các quy định trong Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020.
 - Thực hiện đúng nhiệm vụ do Chính phủ giao tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ cấp tỉnh tại Điều 16 Nghị định này theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh”.
- Phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Việc ban hành Quyết định nêu trên nhằm đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
[bookmark: _GoBack]Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Ngày 08/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 4843/VP-KT ngày 23/6/2022.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định và gửi văn bản xin ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương; đồng thời, gửi Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo lên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.
Tổng hợp các ý kiến đóng góp, nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định gửi đến Sở Tư pháp để thẩm định. Sau khi nhận được Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu, kèm theo dự thảo Quyết định đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh thông qua, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang gồm 05 Điều, cụ thể như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ.
- Điều 3. Nội dung chi và mức chi.
- Điều 4. Tổ chức thực hiện
- Điều 5. Điều khoản thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
2.1. Chi hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai
a) Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm (bao gồm: Chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán): 50.000 đồng/người/ngày. Trong đó, y tế: 10.000 đồng/người/ngày; nước uống: 10.000 đồng/người/ngày; thực phẩm: 30.000 đồng/người/ngày.
b) Tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng, chống thiên tai; hỗ trợ cho lực lượng được huy động tham gia ứng phó thiên tai (đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước): Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 19 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2.2. Chi cứu trợ, hộ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, sách vở, phương tiện học tập và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai:
- Cứu trợ khẩn cấp về lương thực: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Cứu trợ khẩn cấp về nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai: 100.000 đồng/người/đợt.
- Cứu trợ khẩn cấp về sách vở, phương tiện học tập: 100.000 đồng/người/đợt.
b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở:
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai mà không còn nơi ở: 15.000.000 đồng/hộ.
- Hộ không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai mà không còn nơi ở: 10.000.000 đồng/hộ.
- Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai: 10.000.000 đồng/hộ.
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai mà không ở được: 7.000.000 đồng/hộ.
- Hộ không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai mà không ở được: 5.000.000 đồng/hộ.
c) Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
d) Hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai: Tối đa không quá 3.000.000.000 đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình.
2.3. Chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa thiên tai
a) Thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất Chương trình truyền hình; Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí (gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) xuất bản phẩm khi tham gia thực hiện tuyên truyền.
b) Lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai: Theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang.
c) Hỗ trợ sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện xây dựng Kế hoạch, lập dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. và theo khả năng cân đối của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang.
d) Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng đồng: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
đ) Diễn tập phòng, chống thiên tai ở các cấp:
- Diễn tập phòng, chống thiên tai ở cấp tỉnh: Theo dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhưng tối đa không quá 500.000.000 đồng/cuộc diễn tập.
- Diễn tập phòng, chống thiên tai ở cấp huyện: Theo dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhưng tối đa không quá 300.000.000 đồng/cuộc diễn tập.
- Diễn tập phòng, chống thiên tai ở cấp xã: Theo dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng/cuộc diễn tập.
e) Tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, tình nguyện viên phòng, chống thiên tai (đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước):
- Đối với người được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập, thời gian tham gia từ 06 giờ sáng đến 22 giờ cùng ngày: 60.000 đồng/người/ngày.
 - Đối với người được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập, thời gian tham gia từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau: 120.000 đồng/người/ngày.
- Đối với người được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thời gian tham gia từ 06 giờ sáng đến 22 giờ cùng ngày: 120.000 đồng/người/ngày.
- Đối với người được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thời gian tham gia từ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau: 240.000 đồng/người/ngày.
g) Hỗ trợ xây dựng công cụ, phần mềm, quan trắc, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng: Theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang.
h) Mua sắm, đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang; Sở Nông nghiệp và PTNT xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định và các văn bản khác có liên quan).
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